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DỰ ÁN
Hỗ trợ nuôi bò sinh sản, trồng cỏ và làm chuồng trại thuộc Dự án Hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế (Chương trình 135) năm 2018 xã Thượng Long

I. Mục tiêu dự án:
1. Mục tiêu chung: 

Huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện, xây dựng mô hình hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững để đánh giá, tổng kết nhân rộng mô hình, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn xã.
2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hỗ trợ giống bò cái sinh sản, vật tư làm chuồng trại cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm tạo con giống, có chuồng chăn nuôi, nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản để hộ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tạo nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã;
- Phấn đấu đến cuối năm 2018, Dự kiến tổng số 10 hộ được chọn tham gia mô hình, sau khi được nhận sự hỗ trợ từ Dự án đủ điều kiện thoát nghèo bền vững, đạt tỷ lệ 100% số hộ sẽ thoát nghèo bền vững.
II. Địa điểm, thời gian triển khai: 
1. Địa điểm: Tại 8 thôn trên địa bàn xã Thượng Long. 

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu tháng 7/2018, Kết thúc tháng 12/2018.
III. Đơn vị quản lý, thực hiện dự án:
- Đơn vị quản lý: UBND xã Thượng Long
- Đơn vị thực hiện: UBND xã Thượng Long

IV. Nội dung dự án: 

1. Hỗ trợ giống bò cái sinh sản: 

Về tiêu chuẩn, chất lượng: Trọng lượng con giống là từ 120 – 150kg/con, đạt từ 12 – 15 tháng tuổi, ngoại hình cân đối, khoẻ mạnh, không bệnh tật, dị tật, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo quy định. 
2. Hỗ trợ vật tư thiết bị: Hỗ trợ vật liệu làm chuồng như tấm lợp, xi măng, sắt thép, gạch, cát sạn làm chuồng, thuốc thú y, phân, giống cỏ.
3. Quy mô dự án: 
3.1. Hỗ trợ giống bò cái sinh sản: 
Hỗ trợ 10 con bò cái sinh sản cho 10 hộ tham gia dự án, số hộ nghèo chiếm 80%, hộ cận nghèo chiếm 10% và hộ mới thoát nghèo chiếm 10%. (Có danh sách kèm theo).
3.2. Hỗ trợ làm chuồng bò: 
Hỗ trợ 70% vật liệu để làm chuồng kiên cố, mỗi hộ làm 01 chuồng với diện tích 4,5 - 05m2 (kích thước 2,5mx2m), hỗ trợ bao gồm: Xi măng, sắt, thép, gạch 6 lỗ xây tường, gỗ đòn tay, vì keo, tôn lợp Fibro xi măng (loại 1,5m và 1,8m); Ngói úp 11 viên, … (Có dự toán chi tiết xem phụ lục 2  kèm theo).
3.3. Hỗ trợ giống cỏ và thuốc thú y:

Hỗ trợ 70% giống cỏ, phân NPK, thuốc thú y cho hộ tham gia dự án. (Có dự toán chi tiết xem phụ lục 2  kèm theo).
4. Phạm vi đối tượng và điều kiện chọn hộ hỗ trợ: 
4.1. Phạm vi thực hiện: 
Tại 08 thôn của xã Thượng Long, số lượng thực hiện: 15 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cuối năm 2017(hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo trong năm 2018).
4.2. Đối tượng hỗ trợ: 

+ Các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, hộ mới thoát nghèo năm 2017 trên địa bàn xã đã đăng ký hỗ trợ giống vật nuôi, có đơn đăng ký thoát nghèo, thoát hộ cận nghèo bền vững và được thôn họp xét chọn, niêm yết công khai tại cơ sở.
+ Hộ nghèo, đã đăng ký thoát nghèo theo danh sách hộ nghèo 2017, 2018 đã phê duyệt. Ưu tiên hộ nghèo là hội viên của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên để phối hợp và tập trung chỉ đạo.
+ Có cam kết với UBND xã, thoát nghèo bền vững đến cuối năm 2018, sau khi nhận được các chính sách, nội dung hỗ trợ từ Dự án.
4.3. Điều kiện chọn hộ:
Chọn những hộ có lao động thường xuyên tạo ra thu nhập, chịu khó trong sản xuất, có khả năng tiếp thu kiến thức, có trách nhiệm trong quá trình thực hiện mô hình; việc chọn hộ do nhân dân tự bình xét.
4.4. Thời gian: Dự án triển khai thực hiện từ năm 2018 đến 2021, trong đó thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo năm 2018 và tiếp tục hướng dẫn, giám sát kỹ thuật, theo dõi, đánh giá tổng kết mô hình vào cuối năm 20121.
5. Hình thức thực hiện và mức hỗ trợ: 
- Mỗi hộ nhà nước hỗ trợ 12.000.000 đồng để mua giống bò cái sinh sản và hỗ trợ 8.000.000 đồng để làm chuồng kiên cố, trồng cỏ, mua phân bón và thuốc thú y phòng bệnh cho bò.

- Người dân tự liên hệ mua giống bò, vật tư thiết bị, làm chuồng, trồng cỏ có sự giám sát, quản lý của chính quyền xã, trưởng thôn và cơ quan liên quan. 
- UBND xã hướng dẫn người dân chọn mua con giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. 

- UBND xã hợp đồng đồng cán bộ chỉ đạo kỹ thuật hướng dẫn chăn nuôi, làm chuồng, trồng cỏ. 
V. Các hoạt động của dự án:

1. Công tác chuẩn bị: 
- Người được thụ hưởng dự án chuẩn bị diện tích đất trồng cỏ, vị trí làm chuồng, công lao động, vật liệu làm chuồng, đóng góp thêm tiền và các tư liệu khác để thực hiện dự án.
- UBND xã chuẩn bị bố trí, cử cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, trồng cỏ, cách chọn giống và kỹ thuật nuôi, chăm sóc bò cái sinh sản. 
2. Danh sách đối tượng tham gia dự án: Gồm có 10 hộ, trong đó: 08 hộ nghèo,  01 hộ cận nghèo,  01 hộ mới thoát nghèo (Có phụ lục 1 danh sách kèm theo).
3. Cung ứng giống, vật tư: 
Người dân tự liên hệ mua giống, vật tư hoặc UBND xã giới thiệu và liên hệ với đơn vị, tổ chức, cá nhân có đủ khả năng cung ứng giống, vật tư cho người dân mua.
4. Tổ chức thực hiện sản xuất và chăn nuôi:
- Ngoài mức Nhà nước hỗ trợ cho mỗi hộ nêu trên, số tiền còn lại các hộ thụ hưởng đóng góp thêm để mua con giống, vật tư thiết bị cần thiết đảm bảo trọng lượng, chất lượng và số lượng theo quy định.

- Hộ dân được hưởng lợi góp công tự làm chuồng, chăm sóc, nuôi bò đảm bảo theo quy định, có diện tích đất trồng cỏ từ 500m2 trở lên, dự trữ rơm, rạ,… để đảm bảo chủ động nguồn thức ăn cho bò đặc biệt vào mùa mưa rét. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo quy định.

- Trước khi cấp giống, vật tư hoặc cấp tiền cho người dân tự mua bò, UBND xã chỉ đạo cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, cán bộ phụ trách nông nghiệp, cán bộ thú y xã và trưởng thôn tiến hành kiểm tra, giám sát về chuồng trại, khả năng và điều kiện về lao động, đất đai trồng cỏ của các hộ được hỗ trợ nhằm phát hiện những trường hợp không đủ điều kiện để có hướng xử lý, điều chỉnh bổ sung kịp thời và đều phải được lập biên bản nghiệm thu con giống, chuồng trại, diện tích trồng cỏ để đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng.
5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án:
+ Định kỳ hàng tháng UBND xã phân công cán bộ phối hợp với trưởng thôn kiểm tra quá trình thực hiện dự án của các hộ được chọn tham gia hiện dự án.

+ Hàng năm tổ chức Kiểm tra đánh giá hiệu quả của dự án và tổng kết, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định. 

Nội dung: UBND xã chủ trì, mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, thôn phối hợp kiểm tra đến từng đối tượng tham gia dự án để đánh giá tác động của dự án.
VI. Kinh phí thực hiện dự án: 



(ĐVT: 1.000 đồng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng dự toán
	Chia ra các nguồn

	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Đối ứng của người dân
	Vay từ Ngân hàng
	Nguồn khác

	I
	Chi phí Xây dựng dự án
	DA
	    -     
	       -     
	             -     
	           -     
	     -     
	          -     
	      -     
	     -     

	II
	Tập huấn kỹ thuật....
	Lớp
	    -     
	       -     
	             -     
	           -     
	     -     
	          -     
	      -     
	     -     

	III
	Hỗ trợ giống, vật tư máy móc ...
	Hộ
	   10   
	31.682   
	316.820   
	193.024   
	         -     
	123.796   
	      -     
	     -     

	IV
	Chi phí cán bộ kỹ thuật,
	Hộ
	   10   
	     400   
	   4.000   
	   4.000   
	     -     
	          -     
	      -     
	     -     

	V
	Tuyên truyền...
	Lần 
	    -     
	       -     
	             -     
	           -     
	     -     
	          -     
	      -     
	     -     

	VI
	Quản lý dự án ....
	Hộ
	   10   
	     300   
	   3.000   
	   3.000   
	     -     
	          -     
	      -     
	     -     

	 
	Tổng cộng
	Hộ
	10
	32.382
	323.820   
	200.024   
	         -     
	123.796   
	         -     
	         -     


(Dự toán chi tiết xem phụ lục 2 kèm theo)

VII. Tổ chức thực hiện dự án:
1. Phương thức tổ chức thực hiện:

- UBND xã giao BQL DA xã chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá và xem xét kiến nghị từ cơ sở để đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành những chính sách liên quan đến sản xuất chăn nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
- BQL DA xã tiến hành khảo sát tình hình chăn nuôi bò và triển khai nội dung dự án đến các thôn. Căn cứ vào tiêu chí chọn hộ tham gia mô hình, các thôn đề xuất danh sách các hộ đủ điều kiện và gửi về UBND xã để thẩm định chọn hộ phù hợp tham gia dự án.
- Cấp hiện vật hoặc bằng tiền trong năm đầu (không thu hồi vốn) đến từng đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt, phần còn lại người tham gia dự án đóng góp và thực hiện trong suốt quá trình sản xuất đến khi đạt kết quả. 
- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước tập trung đầu tư vào hộ nghèo có nguyện vọng vươn lên thoát nghèo để đầu tư, hỗ trợ,… Hạn chế hỗ trợ trực tiếp và bằng tiền mặt cho hộ dân.
- BQL DA xã và cán bộ kỹ thuật tổ chức phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò cái sinh sản cho đối tượng.

- UBND xã giao BQL DA xã phân công cán bộ thực hiện theo dõi dự án, đánh giá tác động và báo cáo các cấp theo quy định.
- Hộ tham gia mô hình trồng cỏ, dự trữ thức ăn chăn nuôi, làm chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo môi trường,... 
2. Trách nhiệm và cam kết của các hộ tham gia dự án:

- Phải tự nguyện làm đơn, cam kết thưc hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật. Trao đổi kịp thời với cán bộ khuyến nông những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.
- Có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ con giống được hỗ trợ đúng mục đích; đúng kỹ thuật đã được cán bộ kỹ thuật, cán bộ thực hiện dự án hướng dẫn.

- Thường xuyên vệ sinh phòng bệnh, tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh, gia cố, sửa chữa chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ rơm, rạ, … chăn nuôi đúng cách, đúng kỹ thuật để mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế theo dự án.

- Nghiêm cấm hành vi mua bán giống bò được hỗ trợ trong thời hạn 03 năm (ba năm) kể từ ngày được hỗ trợ, cấp phát. Nếu vi phạm, sẽ bị thu hồi để hỗ trợ cho hộ nghèo (đối tượng) khác.
-Trước khi triển khai thực hiện Dự án, các hộ nghèo phải có bản cam kết với UBND xã với các nội dung chủ yếu sau:
+ Hộ nghèo cam kết thoát nghèo bền vững vào cuối năm 2018. 
+ Cam kết sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đã được hỗ trợ, tuyệt đối không được bán, cầm cố, tặng, chuyển nhượng hoặc sử dụng sai mục đích, không để giống cây trồng, con vật nuôi bị mất, chết (trừ trường hợp bất khả khảng); Trong trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ UBND xã có hình thức xử lý theo Bản cam kết hộ gia đình đã ký và theo các quy định hiện hành.
+ Cam kết ngoài sự hỗ trợ của nhà nước phải tự đầu tư công lao động, phân bón hữu cơ, các loại vật tư, vật liệu khác (nếu có) theo yêu cầu định mức kỹ thuật.
+ Cam kết tự đầu tư thêm vốn hoặc vay ngân hàng (nếu hiện nay chưa vay và có đủ điều kiện để vay) và cùng với nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ theo phương này để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế của hộ gia đình, như nuôi thêm lợn, gà, cá và một số loại cây ngắn ngày khác.
+ Cam kết không được bán gia súc đã sinh sản (cả đực và cái) được nhận hỗ trợ cho đến hết năm 2021. Sau năm 2021 nếu muốn bán phải có ý kiến của UBND xã.
+ Cam kết tham gia đầy đủ các cuộc họp do các cơ quan liên quan, UBND xã, thôn tổ chức; Tham gia xây dựng thành lập tổ nhóm sản xuất và thực hiện các quy chế hoạt động của tổ, nhóm sau khi đã được thông qua và UBND xã phê duyệt.
+ Cam kết tuân thủ sự chỉ đạo hướng dẫn của cán bộ được phân công theo dõi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét, làm chuồng trại, trồng cỏ, dự trữ thức ăn,…
+ Cam kết sinh đẻ có kế hoạch và cam kết thực hiện các chính sách kế hoạch hóa gia đình, các chủ trương của Đảng và Nhà nước có liên quan.
3. Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn và cán bộ tham gia thực hiện dự án, cụ thể như sau:
a) Trách nhiệm của UBND xã: UBND xã tổ chức thực hiện dự án, theo dõi, báo cáo kết quả dự án theo quy định, phân công cán bộ phối hợp giám sát quá trình thực hiện, chỉ đạo các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

b) Trách nhiệm của Trưởng thôn: 
+ Trưởng thôn thường xuyên đôn đốc các hộ thực hiện đúng qui trình kỹ thuật hướng dẫn, hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về ban quản lý dự án xã.

+ Có trách nhiệm theo dõi các hộ được lựa chọn tham gia dự án trong việc tổ chức sử dụng giống bò được hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích để phát huy dự án. 

+ Trong quá trình đối tượng được hỗ trợ, nếu có hành vi mua, bán, cho, tặng, giết mỗ giống bò được hỗ trợ thì Trưởng thôn kịp thời báo cáo với UBND xã; cán bộ phụ trách dự án của xã để tiến hành xử lý theo quy định.

c) Trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể: Giao nhiệm cho các chi hội trong thôn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ được dự án hỗ trợ thực hiện đúng mục đích và hiệu quả, báo cáo và thông tin kịp thời cho ban quản lý dự án xã.

d) Trách nhiệm của Cán bộ khuyến nông huyện phụ trách địa bàn, cán bộ thực hiện dự án: Thường xuyên kiểm tra giám sát, hướng dẫn các hộ áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi đạt hiệu quả. Báo cáo định kỳ cũng như khi kết thúc dự án về UBND xã, phòng Nông nghiệp và phòng Dân tộc huyện.
e) Trách nhiệm của Kế toán xã:  Phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán đúng tiến độ, đúng thời gian qui định./.
	 
	CHỦ TỊCH UBND XÃ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


